
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1094BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 12/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (Kế toán) (200002 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Mai Anh21220008

2 Phan Thi Hương21250050

3 Nguyễn Thị Hồng Mến21450026

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1095BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 12/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (Kế toán) (200002 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thùy Dương21450054

2 Nguyễn Song Đắc Khuyên21220112

3 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai21250074

4 Trương An Nghĩa21250090

5 Trần Bích Ngọc21220183

6 Võ Thụy Hồng Thảo21250119

7 Nguyễn Thị Thủy21320083

8 Đặng Quốc Trí21420039

9 Trần Thị Bích Vân21250150

10 Nguyễn Thị Tường Vi21320105

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1096BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 12/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (Kỹ thuật điện) (401103 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Chí Được41321007

2 Nguyễn Ngọc Giàu41321008

3 Nguyễn Anh Hậu41321009

4 Nguyễn Duy Linh41321016

5 Lê Trần Kiến Quốc41321024

6 Lê Văn Thoi41351076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1097BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 12/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (Kỹ thuật điện) (401103 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Văn Hưng41121044

2 Phan Duy Khương41121046

3 Hồ Hoàn Kiếm41211026

4 Nguyễn Thanh Toàn41220074

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1098BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 12/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (Điện tử viễn thông) (402103 - 4 T

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Văn Duy41122012

2 Nguyễn Thế Quy41122030

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1099BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 12/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (KD Quốc tế) (706101 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Phúc082712Q

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1100BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 13/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (Kế toán) (200003 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Mai Anh21220008

2 Phan Thi Hương21250050

3 Nguyễn Thị Hồng Mến21450026

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1101BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 13/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (Kế toán) (200003 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lâm Thị Thúy An21122852

2 Nguyễn Thị Kim Chi21450014

3 Phan Thị Thu Hiền21220072

4 Nguyễn Song Đắc Khuyên21220112

5 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai21250074

6 Trương An Nghĩa21250090

7 Nguyễn Thị Hoài Thương21320087

8 Bùi Thị Uyên21420045

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1102BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 13/07/2018

Môn học: Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (Kỹ thuật điện) (401104 -

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Chí Được41321007

2 Nguyễn Ngọc Giàu41321008

3 Nguyễn Anh Hậu41321009

4 Nguyễn Duy Linh41321016

5 Lê Trần Kiến Quốc41321024

6 Lê Văn Thoi41351076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1103BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 3 / Năm học 2017-2018

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 6

Ngày thi: 13/07/2018

Môn học: Thi TN môn CN (KD Quốc tế) (706102 - 4 TC)

Giờ thi: 18:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Phúc082712Q

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/


